	TUẦN 15                 TỪ NGÀY 15/12/2025 ĐẾN NGÀY 19/12/2025



	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng 
dạy học

	Hai
15/12
	S
	1
	HĐTN

	43
	SHDC: Chào mừng ngàyTLQĐNDVN22/12
	
	  

	
	 
	2
	Toán 
	71
	Luyện tập (Trang 104)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	 
	3
	T.V 
	141
	Đọc:  Mẹ-Tiết 1,2
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa  

	
	 
	4
	T.V
	142
	
	
	Máy tính, máy soi   

	
	C
	5
	T(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	T.V (BT)
	
	Luyện tập
	
	     

	
	
	7
	MT
	15
	CĐ 6: Sắc màu thiên nhiên-T3
	
	Tranh, màu   

	Ba
16/12
	S
	1
	T.V  
	143
	Viết: Chữ hoa O
	Soi bài
	Chữ mẫu, máy soi

	
	
	2
	T.V
	144
	Nói và nghe:Kể chuyện:Sự tích cây vú sữa
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa

	
	
	3
	Toán
	72
	Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.A
	29
	Unit 5: Free time  activities
	
	

	
	C
	5
	GDTC
	29
	Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng-T3
	
	Còi, sân tập


	
	
	6
	Toán(BT)
	
	Luyện tập
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	7
	Â.N
	15
	Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện hình tiết tấu.
	
	Hình MH

	Tư
17/12
	S
	1
	TV
	145
	Đọc: Trò chơi của bố-T1,2
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa

	
	
	2
	TV
	146
	
	
	Máy tính, máy soi

	
	
	3
	Toán
	73
	Vẽ đoạn thẳng
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	4
	TNXH
	29
	Cùng tham gia giao thông-T2
	
	Hình MH

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Năm
18/12
	S
	1
	TA
	30
	Unit 5: Free time  activities
	
	

	
	
	2
	Toán
	74
	Luyện tập (Trang 110)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	3
	T.V
	147
	Viết: Nghe viết: Trò chơi của bố
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.V
	148
	MRVT về tình cảm gia đình.Dấu chấm, dấu
	Trình chiếu, soi bài
	 Máy tính, máy soi   

	
	C
	5
	HĐTN
	44
	Việc của mình không cần ai nhắc
	
	Hình MH

	
	
	6
	Đ.đức
	15
	Bảo quản đồ dùng gia đình -T1
	
	Hình MH

	
	
	7
	TNXH(bt
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu
19/12
	S
	1
	TNXH
	30
	Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương-T1
	
	Hình MH

	
	
	2
	Toán 
	75
	Ngày-giờ. Giờ-phút
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	3
	T.V
	149
	Viết ĐV thể hiện tình cảm với người thân  
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.V
	150
	Đọc mở rộng
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa  

	
	C
	5
	GDTC
	30
	Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng-T4
	
	Còi, sân tập

	
	
	6
	HĐTN
	45
	SH lớp – GDKNS Tiết 2.
	
	

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	     


                                                                        
                                                                     Ngày kí duyệt: 10/12/2025                                                                              
                                                                                Phó hiệu trưởng




                                                                                    Phạm Thị Hương







